
UBND XÃ TÂN KỲ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG
        Số: 20/TTPVHCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Tân Kỳ, ngày 29  tháng 05 năm 2026
     Về việc phối hợp đăng tải các
      Quyết định công bố TTHC
     lên Cổng thông tin điện tử xã 
                  

                            Kính gửi:      Phòng Văn hóa – xã hội.

Căn cứ các Quyết định công bố của UBND tỉnh Nghệ An, Trung tâm phục vụ 
hành chính công đề nghị Phòng Văn hóa – xã hội đăng tải các Quyết định công bố 
TTHC lên Cổng thông tin điện tử xã Tân Kỳ cụ thể như sau:

TT Lĩnh vực Quyết 
định

Ngày 
tháng 

năm QĐ

Chi tiết 
quyết định

1 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa 
chất và khoáng sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý Nhà nước của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

1636 22/04/2026 Có file kèm theo

2 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê 
duyệt quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý nhà nước của 
Sở Khoa học và Công nghệ

1561 21/04/2026 Có file kèm theo

3 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và Quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết 
thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc phạm vi giải 
quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân cấp xã

1685 24/04/2026 Có file kèm theo
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4 V/v triển khai cắt giảm, thay thế 
thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối 
với các thủ tục hành chính trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính của Bộ Xây dựng

4416 24/04/2026 Có file kèm theo

5 Quyết định Công bố danh mục 
thành phần hồ sơ được thay thế 
bằng dữ liệu điện tử đối với các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Y tế

1077 20/04/2026 Có file kèm theo

6 Quyết định số 431/QĐ-BNV ngày 
14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố TTHC được 
sửa đổi, bổ sung để thay thế, cắt 
giảm thành phần hồ sơ bằng dữ 
liệu

431 14/04/2026 Có file kèm theo

7 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Khoa học và 
Công nghệ

1721 28/04/2026 Có file kèm theo

8 Quyết định công khai Danh mục 
TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội 
bộ, quy trình điện tử giải quyết 
TTHC trong một số lĩnh vực liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh

1683 24/04/2026 Có file kèm theo

9 Quyết định công bố và phê duyệt 
quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

1771 29/04/2026 Có file kèm theo

10 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy 

1783 29/04/2026 Có file kèm theo



3

trình nội bộ, quy trình điện tử giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Xuất bản, In và Phát hành 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

11 Quyết định về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính nội bộ 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực nhà ở thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng

1769 29/04/2026 Có file kèm theo

12 Quyết định công khai danh mục 
TTHC và quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử TTHC được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh

1784 29/04/2026 Có file kèm theo

13 Quyết định phê duyệt Phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính lĩnh vực Chăn nuôi 
thuộc phạm vi giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Uỷ 
ban nhân dân cấp xã

1770 29/04/2026 Có file kèm theo

14 Về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực Quản 
lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Sở Nội vụ

1809 04/05/2026 Có file kèm theo

15 Quyết định công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế trong các lĩnh vực giáo dục 
mầm non, giáo dục trung học, giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi, chức năng 

1803 29/04/2026 Có file kèm theo
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quản lý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo

16 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành và 
phê duyệt quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý nhà nước của Sở Khoa học và 
Công nghệ

1802 29/04/2026 Có file kèm theo

17 V/v thông báo các TTHC đã được 
cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ 
bằng dữ liệu trên Hệ thống thông 
tin giải quyết TTHC của Bộ Xây 
dựng

3257 05/05/2026 Có file kèm theo

18 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và Quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử giải quyết trong lĩnh vực 
Luật sư thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp

1800 29/04/2026 Có file kèm theo

19 Quyết định phê duyệt Quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 
các thủ tục hành chính lĩnh vực tư 
vấn pháp luật thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tư pháp 

1799 29/04/2026 Có file kèm theo

20 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và Quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử giải quyết trong lĩnh vực 
Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp

1798 29/04/2026 Có file kèm theo

21 Công bố Danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và phê 
duyệt quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực Tần số vô 
tuyến điện thuộc phạm vi, chức 

1830 05/05/2026 Có file kèm theo
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năng quản lý nhà nước của Sở 
Khoa học và Công nghệ

22 Quyết định công bố Danh mục 
TTHC mới ban hành và phê duyệt 
quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết TTHC lĩnh vực 
Bản quyền tác giả

1863 07/05/2026 Có file kèm theo

23 Quyết định về việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
hàng hải và đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng

1884 08/05/2026 Có file kèm theo

24 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo

1889 08/05/2026 Có file kèm theo

25 Quyết định công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và bị 
bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền 
lương; quản lý lao động ngoài 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
Sở Nội vụ

1885 08/05/2026 Có file kèm theo

26 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và phê duyệt quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử giải quyết thủ tục 
hành chính trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công Thương

1892 08/05/2026 Có file kèm theo

27 Quyết định về phê duyệt quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử trong giải 
quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý nhà nước của Sở 
Khoa học và Công nghệ

1932 12/05/2026 Có file kèm theo
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28 Quyết định Về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Sở Nội vụ

1454 14/04/2026 Có file kèm theo

29 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử giải 
quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thừa phát lại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tư pháp

1941 13/05/2026 Có file kèm theo

30 QĐ công bố danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; 
phê duyệt Quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử đối với thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Xây dựng Nghệ An

2003 14/05/2026 Có file kèm theo

31 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê 
duyệt Quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử giải quyết thủ tục hành 
chính trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2078 20/05/2026 Có file kèm theo

32 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính nội bộ mới ban 
hành lĩnh vực chế độ, chính sách 
đối với nhà giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp 
xã

2219 28/05/2026 Có file kèm theo

33 Quyết định chuẩn hoá Danh mục 
thủ tục hành chính và phê duyệt 

2021 15/05/2026 Có file kèm theo
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Quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
trong giải quyết các thủ tục hành 
chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc 
phạm vi giải quyết của UBND cấp 
xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

34 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và Quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử trong giải quyết 
thủ tục hành chính lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp 
xã

2087 20/05/2026 Có file kèm theo

35 Quyết định về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính và quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử trong 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực tài chính đất đai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài 
chính

2077 19/05/2026 Có file kèm theo

36 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt quy 
trình nội bộ quy trình điện tử trong 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực chăn nuôi và thú y thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường

2111 21/05/2026 Có file kèm theo

37 Quyết định bãi bỏ thủ tục hành 
chính; quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực tài nguyên 
nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

2099 21/05/2026 Có file kèm theo

38 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục 

2100 21/05/2026 Có file kèm theo
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hành chính lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

39 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử đối 
giải quyết thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng

2125 21/05/2026 Có file kèm theo

40 Quyết định về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Giáo dục tiểu học, Giáo dục 
trung học thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo

2117 22/05/2026 Có file kèm theo

41 Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử trong 
giải quyết thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt 
và bảo vệ thực vật thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường

2110 21/05/2026 Có file kèm theo

42 Quyết định phê duyệt quy trình nội 
bộ, quy trình điện tử trong giải 
quyết thủ tục hành chính các lĩnh 
vực thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

2158 26/05/2026 Có file kèm theo

43 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử trong 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

2142 25/05/2026 Có file kèm theo



9

vực môi trường thuộc phạm vi giải 
quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế 
Đông Nam Nghệ An

44 Quyết định công bố thủ tục hành 
chính nội bộ giữa các cơ quan nhà 
nước lĩnh vực Quản lý công sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tài chính

2143 25/05/2026 Có file kèm theo

45 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử đối 
với thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hàng hải và đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng Nghệ An

2144 25/05/2026 Có file kèm theo

46 Quyết định về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp

2180 27/05/2026 Có file kèm theo

47 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và Phê duyệt quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử giải 
quyết thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Sở Nội vụ

2223 28/05/2026 Có file kèm theo

48 Công bố Dannh mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung và phê 
duyệt quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực Khí tượng 
thủy văn thuộc phạm vi phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường

2214 28/05/2026 Có file kèm theo
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49 Quyết định công bố Danh mục thủ 
tục hành chính và phê duyệt Quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử trong 
giải quyết thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nông 
nghiệp thuộc phạm vi giải quyết 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường

2210 27/05/2026 Có file kèm theo

Trung tâm phục vụ hành chính công đề nghị Phòng Văn hóa – xã hội phối 
hợp, thực hiện theo đúng quy định. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu TTPVHCC.

Quét mã QR để xem file đính kèm

GIÁM ĐỐC

               Tăng Thị Hồng Nhung
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